Bài 6. GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 
CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Phân tích được nội dung giáo dục và phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ
· Lựa chọn được các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non
· Áp dụng một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ mầm non trong các hoạt động ở trường mầm non và gia đình.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm và ý nghĩa của phát triển nhận thức cho trẻ mầm non
-  Khái niệm: Giáo dục và phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch , có định hướng của nhà giáo dục đến trẻ em nhằm hình thành cho tẻ những biểu tượng đơn giản về thế giwois xung quanh, phương thức hoạt động trí tuệ sơ đẳng, góp phần phát triển những năng lực và nhu cầu hoạt động nhận thức ở trẻ em.
-  Ý nghĩa:
Mục đích cơ bản của giáo dục trí tuệ là nâng cao trình độ phát triển chung của trẻ góp phần phát triển nhân cách toàn vẹn cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
Phát triển nhận thức cho trẻ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị những điều kiện để học tập có kết quả ở trường phổ thông sau này.
Giáo dục và phát triển nhận thức là cơ sở cho giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất. Những tri thức về thế giới xung quanh làm cơ sở để trẻ hình thành những biểu tượng, khái niệm về đạo đức, những nhận thức về giá trị thẩm mỹ, những hiểu biết về vệ sinh và rèn luyện cơ thể, những hiểu biết làm cơ sở cho hoạt động lao động có hiệu quả.
2. Nhiệm vụ, nội dung giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ
Hình thành, phát triển năng lực tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh của trẻ
Phát triển các quá trình tâm lý nhận thức như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ.
Phát triển tính ham hiểu biết và một số năng lực trí tuệ. 
3. Thực hiện các nội dung phát triển nhận thức cho trẻ
3.1. Hình thành những biểu tượng, khái niệm đơn giản về sự vật, hiện tượng trong thế giới xung quanh và về bản thân
Nhiệm vụ đầu tiên của phát triển nhận thức cho trẻ mầm non là giúp trẻ nắm được những tri thức sơ đẳng (dưới dạng những biểu tượng, khái niệm đơn giản) về các sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh và có sự sắp xếp, giải thích, hệ thống hoá những tri thức đó để trẻ có những hiểu biết đúng đắn ban đầu về thế giới xung quanh, trên cơ sở đó hình thành cho trẻ thái độ đúng đắn với cuộc sống xung quanh.
Tìm hiểu thế giới xung quanh đối với trẻ bao gồm: Những đối tượng, sự kiện gần gũi nhất với trẻ như:
- Hướng dẫn trẻ tìm hiểu các đồ vật trong cuộc sống sinh hoạt gần gũi trẻ (ở gia đình, trường mầm non). Trẻ biết tên gọi, tính chất, chức năng, cách sử dụng những đồ vật quen thuộc đó.
- Tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên như thời tiết, các hiện tượng mưa, gió, sấm sét...
- Tìm hiểu về động, thực vật
- Tìm hiểu các sự kiện, các hiện tượng xã hội mà trẻ có thể hiểu được như lao động của người lớn xung quanh, các phương tiện gia thông, ngày hội ngày lễ, các công trình văn hoá, về lãnh tụ, quốc kỳ, quốc ca...
- Cùng với việc hướng dẫn cho trẻ có những biểu tượng về thế giới xung quanh, giáo viên cần hình thành những biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ, giúp trẻ xác định được những mối quan hệ, những thuộc tính của chúng về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí đồ vật trong không gian...
- Tạo cơ hội cho trẻ dự đoán, quan  sát và giải thích trong quá trình khám phá khoa học
Để hình thành cho trẻ những biểu tượng phong phú đã nêu ở trên, cần tiến hành thông qua các hoạt động trong chương trình chăm sóc giáo dục, đặc biệt là qua hoạt động khám phá khoa học, thông qua hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non cũng như ở gia đình.
3.2. Phát triển các quá trình tâm lý nhận thức và các năng lực hoạt động trí tuệ ở trẻ em
Trẻ mầm non nhận thức thế giới khách quan chủ yếu bằng con đường nhận thức cảm tính, ngay cả tư duy của trẻ phát triển cũng luôn gắn liền với đối tượng hoặc hình ảnh của chúng. 
* Phát triển cảm giác (hoạt động nhận cảm) cho trẻ
- Đối với trẻ nhà trẻ
Trong năm đầu, tập trung giáo dục và phát triển cảm giác vận động, phát triển xúc cảm (cảm giác bằng da), thị giác, thính giác.
Trong năm thứ 2 và thứ 3: hình thành và phát triển năng lực nhận cảm như phân biệt được độ lớn, màu sắc, hình dáng của đồ vật, âm thanh các loại. Tiếp tục phát triển cảm giác vận động. Hình thành "chuẩn nhận cảm" cho trẻ.
· Đối với trẻ mẫu giáo:
Rèn luyện năng lực nhận cảm
Hình thành ở trẻ hệ chuẩn cảm giác và kỹ năng vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.
Nội dung cụ thể của giáo dục cảm giác cho trẻ mẫu giáo như sau:
+ Dạy trẻ mẫu giáo phân biệt và nói tên các màu sắc cơ bản, hình thành các biểu tượng về sắc thái của chính, trẻ biết khi trộn các màu thì được các màu mới, phát triển năng lực cảm thụ màu sắc khi xem tranh, nhận thấy màu sắc tạo ra được sự diễn cảm nghệ thuật của hình tượng.
+ Dạy trẻ nắm được các chuẩn về hình dạng, kích thước, các khái niệm về không gian: trước - sau; trên - dưới; xa - gần; phải - trái v.v... và sử dụng trong sinh hoạt. Phân biệt hình dạng và kích thước các vật và so sánh với vật khác.
+ Dạy trẻ định hướng về thời gian, hiểu tính liên tục và độ dài của thời gian. Trẻ nắm được các khái niệm và biểu tượng về một số đại lượng của thời gian: hôm qua, hôm nay, ngày mai, phút, giờ v.v...
+ Phát triển sự nhạy cảm về âm thanh, kỹ năng lắng nghe và phân biệt các âm thanh trong hoàn cảnh xung quanh, phát triển thính giác ngôn ngữ, năng lực phân tích cấu trúc âm thanh của từ và thính giác âm nhạc (cao độ của âm thanh, nhịp điệu v.v...)
+ Phân biệt bằng cảm giác tính chất của các vật thể và diễn đạt bằng ngôn ngữ: nhẵn nhụi, mềm mại, sần sùi, cứng mềm, nặng nhẹ, lạnh ấm.
+ Phát triển các cảm giác vận động, khứu giác và vị giác.
· Các hoạt động để phát triển cảm giác cho trẻ:
+ Trẻ nhà trẻ:
Thính giác: nhạc cụ, bài hát, thơ, đồ chơi phát ra âm thanh
Thị Giác; đồ chơi màu sắc, gương, sách
Vị giác và khứu giác: các thức ăn
Xúc giác; đồ chơi, sách, túi
Hoạt động với đồ vật
Quan sát
Giờ luyện tập giác quan
+ Trẻ mẫu giáo: Trò chơi, tạo hình, âm nhạc
- Hỗ trợ phát triển cảm giác cho trẻ
Giúp trẻ học được tên, các từ miêu tả kinh nghiệm cảm giác, bằng cách sử dụng các câu hỏi: Con có thể đoán xem có vị gì? Con có thích mùi đó không? Phần nào của bàn tay chúng ta được dùng nhiều để chạm đến đồ vật?...
	Mở rộng hiểu biết của trẻ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm: Khen ngợi và khuyến khích trẻ tham gia vào những hoạt động trải nghiệm mới. Khuyến khích trẻ chia sẻ ý tưởng với người lớn  và với các trẻ khác
	Chia sẻ ý tưởng và khái niệm. Với những trẻ đã phát triển ngôn ngữ sẽ có khả năng chia sẻ ý tưởng và khái niệm dễ dàng hơn. Hãy chỉ ra cho trẻ giá trị của những ý kiến của chúng bằng cách bạn chú ý lắng nghe trẻ nói và đáp lại.
- Cách điều chỉnh các hoạt động cho trẻ khuyết tật giác quan
+ Nghe:
Hạn chế tiếng ồn từ xung quanh bằng cách đóng cửa, cửa sổ
Có khu vực yên tĩnh trong lớp, việc trải thảm có thể hạn chế tiếng ồn
Cho trẻ ngồi gần giáo viên và sử dụng giao tiếp mắt- mắt
Sử dụng ngôn ngữ cơ thể
Nếu chơi trò chơi lắng nghe, hãy chọn trò chơi mà trẻ có thể thành công
+ Nhìn
Cung cấp hình ảnh đậm nét và rõ ràng
Sử dụng màu sáng
Sử dụng từ rõ ràng và mô tả khi hướng dẫn
Duy trì sự sắp xếp ổn định trong phòng học
Giúp trẻ biết về những điều đang xảy ra nói chung, nhất là về mùi vị 
+ Xúc giác
Hỗ trợ trẻ thao tác với đồ vật nếu cần thiết
Sử dụng các bề mặt dễ phân biệt
Hướng dẫn cho trẻ bằng cách sử dụng những bộ phận mà trẻ dễ cảm nhận nhất (chân, mặt, cánh tay...)
Sử dụng các hoạt động dưới sàn nếu thích hợp như vẽ bằng chân, cát, nước, gạo...
+ Nếm và ngửi
	Trẻ mầm non thường hay bị nhiễm lạnh hoặc ngẹt mũi, điều này có ảnh hưởng đến khứu giác và vị giác. Nếu trẻ không tham gia được vào các hoạt động vì ốm, hãy cố gắng lặp lại hoạt động đó khi sức khỏe của trẻ tốt hơn.
* Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ
	Để phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ cho trẻ, người lớn cần: 
	Hiểu được các giai đoạn phát triển của trẻ
	Luôn cân đối giữa: Hoạt động tiếp nhận như nghe kể chuyện, xem múa rối, nhìn sự vật... và hoạt động tạo sản phẩm như các hoạt động trẻ được làm ra cái gì đó như nặn đất sét, vẽ tranh, thí nghiệm khoa học đơn giản...
	Hoạt động nhớ lại, hoạt động mà trẻ sử dụng kỹ năng ghi nhớ như đưa ra bức tranh, yêu cầu trẻ ghi nhớ và trả lời về nội dung của bức tranh và hoạt động phán đoán, hoạt động mà trẻ được khuyến khích phán đoán cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, vd “điều gì sẽ diễn ra trong sinh nhật của con?”
	Lựa chọn hoạt động phù hợp với sự phát triển của trẻ
	Cho trẻ có thời gian tham gia hoạt động cần duy trì sự chú ý
	Hạn chế các yếu tố gây sao nhãng
- Mở rộng khả năng chú ý và ghi nhớ cho trẻ



* Phát triển tư duy
Phát triển một số thao tác tư duy như so sánh, phân loại, sắp xếp theo trình tự, phán đoán


Các hoạt động giúp trẻ sắp xếp theo trình tự: sắp xếp búp bê theo chiều cao, xếp hàng…
- Phán đoán
Kỹ năng phán đoán sẽ giúp trẻ tự tin hơn và thấy bình thường nếu như những phán đoán của mình không đúng.
Khuyến khích trẻ phán đoán thông qua các hoạt động hàng ngày như: Đoán xem có bao nhiêu khách và bao nhiêu cái ghế
Khuyến khích trẻ nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, vd nướng bánh, làm sữa chua
*  Phát triển tưởng tượng và sáng tạo
Tưởng tượng và sáng tạo không thể dạy cho trẻ được như khái niệm toán học hay khoa học. Trẻ cần được tham gia vào các hoạt động để thúc đẩy sự phát triển 2 lĩnh vực này. Trong đó trò chơi sáng tạo là một phương tiện quan trọng để khuyến khích trẻ thử nghiệm, khám phá thế giới xung quanh.
- Các hoạt động phát triển tưởng tượng và sáng tạo:
+ Trò chơi đóng vai
+ Trò chơi với cát, nước
+ Trò chơi với vật liệu tạo hình: giấy, đất nặn, màu vẽ
+ Trò chơi xây dựng
+ Trò chơi đóng kịch
+ Trò chơi ngoài trời
- Khuyến khích trẻ tưởng tượng và sáng tạo khi tham gia hoạt động
+ Hạn chế sự can thiệp của người lớn
Khi tổ chức một hoạt động mới, người lớn cần giới  thiệu nó cho trẻ. Có thể chơi cùng trẻ nhưng cần luôn nhớ rằng trẻ có thể chơi bằng cách khác.
Khi nào cần sự can thiệp của người lớn:
Trò chơi trở nên nguy hiểm
Trẻ trở nên hung hăng
Trẻ cần sự giúp đỡ hoặc đề nghị giúp đỡ
Trong các trò chơi với vật liệu tạo hình, người lớn cần can thiệp trong các tình huống:
Dạy kỹ năng mới
Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ
Mở rộng hoạt động với những ý tưởng hoàn toàn mới
Cần mở rộng trò chơi đóng vai như thế nào?
Giới thiệu ý tưởng mới
Giới thiệu ngôn ngữ mới
Hướng dẫn những điều sẽ diễn ra
Nói về việc sử dụng tiền
Khuyến khích trẻ giữ vệ sinh...
+ Khuyến khích sự thích thú và tham gia của trẻ vào hoạt động
Lập kế hoạch tốt, sự động viên, quản lý thời gian là những yếu tố ảnh hưởng đến sự thích thú và tham gia của trẻ.
Trẻ cần hiểu rõ về hoạt động, không hiểu rõ có thể dẫn đến sự bỏ qua các cơ hội tham gia
Sự quan sát, hỗ trợ của người lớn
Nhấn mạnh đến quá trình hơn là sản phẩm

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm và ý nghĩa của phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non. 
2. Quan sát 1 hoạt động của trẻ ở gia đình hoặc trường mầm non, hay chỉ ra cách người lớn đã làm để phát triển cảm giác cho trẻ
3. Phân tích các nội dung giáo dục và phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non. Liên hệ thực tiễn thực hiện các nội dung này.
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So sánh, phân loại


Chơi với hình


Chơi với vật liệu xây dựng


Chơi với cúc, hột hạt


Chơi với phương tiện giao thông


Chơi với vỏ ốc


















Mở rộng chú ý và ghi nhớ


Hoạt động phù hợp với độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ


Khen ngợi trẻ khi thực hiện hoạt động


Đưa ra gợi ý cho trẻ hơn là mệnh lệnh


Đảm bảo trẻ tự tìm được giải pháp và khuyến khích đặt câu hỏi nhằm giúp trẻ giải quyết vấn đề và nhờ đó phát triển chú ý


Đưa ra sự hỗ trợ khi trẻ gặp thất bại dẫn đến rút ngắn thời gian chú ý và giảm lòng tự trọng


















